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	BỘ QUỐC PHÒNG

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:                 /BQP-BC
	          Hà Nội, ngày       tháng     năm 2025


BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg 
ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
Kính gửi Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu (Quyết định số 12). Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Quyết định số 12 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc, kết quả cụ thể như sau:

I. ƯU ĐIỂM
1. UBND các tỉnh, thành phố đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu; chủ động ban hành các chỉ thị, nghị quyết, quyết định để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu; các địa phương đã xác định rõ công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố sự cố tràn dầu là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Chủ động kiểm tra, rà soát, xây dựng, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu sát với địa bàn vùng, miền và thực tế của đơn vị, địa phương (đã có 50 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 46 tổng kho, kho cảng xăng dầu có trữ lượng trên 50.000 m3 và các dự án dầu khí ngoài khơi xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu được Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thẩm định và phê duyệt). 
2. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức ứng phó kịp thời, hiệu quả 41 sự cố tràn dầu xảy (năm 2021: 15 vụ; năm 2022: 07 vụ; năm 2023: 11 vụ; năm 2024: 08 vụ); đã điều động 96.770 lượt người và 7.883 lượt phương tiện, trong đó Quân đội tham gia hơn 91.230 lượt cán bộ, chiến sĩ và 6.760 lượt phương tiện ứng phó, thu gom, xử lý 5.540 m3 dầu và rác nhiễm dầu, làm sạch hơn 700.000 m2 diện tích bị ô nhiễm dầu, giảm thiểu tác hại đến môi trường và tài sản sản của Nhà nước và Nhân dân.   
3. Các bộ, ngành, địa phương đã chú trọng công tác huấn luyện, tập huấn, diễn tập để nâng cao chất lượng, trình độ tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu, cụ thể: Tổ chức 394 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 63.512 cán bộ, nhân viên thuộc các bộ, ngành, địa phương; tổ chức 285 cuộc diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu các cấp (01 cuộc diễn tập cấp bộ; 10 cuộc diễn tập cấp tỉnh, 33 cuộc diễn tập cấp Tông công ty và 241 cuộc diễn tập cấp cơ sở); tổ chức 120 lớp tuyên truyền/685.000 lượt người và 986.191 lượt tàu cá/4.689.880 lượt thuyền viên để tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về tác hại của sự cố tràn dầu đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng; trao tặng một số trang, thiết bị cứu sinh, ứng phó tràn dầu và tài liệu cho các đối tượng ngư dân, chủ tàu, thuyền, chủ cơ sở kinh doanh, khai thác, vận chuyển, lưu trữ xăng, dầu để động viên, nâng cao kiến thức, trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu.
4. Các bộ, ngành và địa phương phát huy tốt phương châm “4 tại chỗ” chủ động trong đầu tư mua, sắm trang, thiết bị, phương tiện, vật tư phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cộng đồng trong việc thực hiện quy định của luật pháp Việt Nam về phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa tràn dầu khi tham gia hoạt động đánh bắt hải sản, kinh doanh, khai thác, vận chuyển, lưu trữ xăng, dầu trên đất liền, trên sông, trên biển.
5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sản xuất kinh doanh, sử dụng, vận chuyển xăng dầu trên đất liền, trên sông và trên biển, kịp thời xử lý hiệu quả khi sự cố xảy ra; thực hiện tốt công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng đặc biệt là các đơn vị quân đội trên địa bàn để kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu.

6. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tham gia Hội nghị thường niên Tuyên bố chung và Chương trình khung hợp tác sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu vùng Vịnh Thái Lan; tham gia Hội nghị gặp gỡ, trao đổi với PEMSEA về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu trên biển Việt Nam-Philippines; chương trình hợp tác song phương và quốc tế trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu; tích cực tìm kiếm, mở rộng xây dựng quan hệ với các đối tác mới có tiềm năng, kinh nghiệm trong lĩnh vực biển đảo, đồng thời có lợi ích trong việc hỗ trợ phát triển bền vững, quản lý sử dụng và khai thác bền vững tài nguyên, môi trường biển và hải đảo như: Úc, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, Nhật Bản, Hàn Quốc.
II. HẠN CHẾ
1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố tràn dầu tại một số địa phương, đơn vị còn hạn chế; công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Quyết định số 12 tại địa phương chưa được chú trọng, chưa xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu (Hà Giang, Hòa Bình, thành phố Huế, Kon Tum, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ); chưa rà soát, điều chỉnh, bổ sung phê duyệt lại kế hoạch khi đã quá 5 năm (Nam Định, Bình Thuận, Khánh Hòa, Sóc Trăng, Kiên Giang); chưa quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập để nâng cao năng lực cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ ứng phó, khắc phục sự cố tràn dầu, dẫn đến hiệu quả triển khai thực hiện còn chưa cao. 
2. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành, lựa chọn đơn vị chuyên trách tham gia ứng phó sự cố tràn dầu ở một số địa phương chưa phù hợp, sát thực tế dẫn đến hiệu quả triển khai thực hiện chưa cao, thời gian xử lý, khắc phục kéo dài. 

3. Phối hợp giữa các cơ quan chức năng của địa phương với cơ quan chức năng của các bộ, ngành liên quan trong ứng phó sự cố tràn dầu ở một số tình huống phức tạp chưa chặt chẽ, dẫn đến hiệu quả ứng phó chưa cao, thời gian khắc phục kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và môi trường.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NHỮNG BẤT CẬP

1. Lực lượng chuyên trách tham gia ứng phó tại địa phương chủ yếu là lực lượng tại chỗ, kiêm nhiệm, trình độ chuyên môn, năng lực ứng phó, xử lý tình huống còn hạn chế; thiết bị, phương tiện chuyên dụng để phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu còn thiếu và chưa đồng bộ, dẫn đến thiếu kinh nghiệm và kỹ năng xử lý tình huống khi sự cố xảy ra. 
2. Công tác huấn luyện, đào tạo và tổ chức diễn tập ở một số địa phương và các đơn vị cơ sở chưa được trú trọng quan tâm. 

3. Chế tài xử phạt đối với các hành vi, vi phạm về công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu ở địa phương còn nhẹ, chưa đủ răn đe.
4. Hiện nay, việc phân định ranh giới hành chính trên biển giữa các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa được xác định rõ ràng, dẫn đến quy định trách nhiệm trong công tác kiểm soát, phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu tại các khu vực giáp ranh giữa các địa phương gặp khó khăn, dễ gây tình trạng né tránh trách nhiệm. 

5. Một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố tràn dầu đã được sửa đổi hoặc ban hành mới đã ảnh hưởng và tác động đến đến quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 12 (Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Luật phòng thủ dân sự năm 2023, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ, Nghị Quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ...).
IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 
Trên cơ sở những khó khăn vướng mắc và bất cập nêu trên. Bộ Quốc phòng báo cáo, đề nghị với Thủ tướng Chính phủ một số nội dung sau:

Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu kèm theo Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Quốc phòng tổng hợp, báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để cơ quan triển khai thực hiện./.
	Nơi nhận:                                               
- Như trên;

- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);

- Thủ trưởng BQP;
- BTTM; 

- VPCP; 

- C20, C50, C89, Vụ PC;

- Cổng TTĐT (để đăng tải);
- Lưu: VT. NC. CCHC. Tr15.
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THỨ TRƯỞNG

Thượng tướng Lê Huy Vịnh
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